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Tóm tắt: L  một qu c gia thuộc Đô g Nam Á b   đ o  từ  hữ g thế kỷ trước  sau Cô g  guy    

tr    ã h thổ Việt Nam đã hì h th  h c c  ề  vă  hóa Đô g Sơ   Sa Huỳ h - Chămpa  Óc Eo - 

Phù Nam  ổi tiế g. Chủ  hâ  c c  ề  vă  hóa đó đã thể hiệ  rõ đặc tí h vă  hóa biể   tư duy 

hướ g biể . Qua c c tuyế  giao  ưu ki h tế  vă  hóa tr   biể   c c  ề  vă  hóa cổ đã có  hiều m i 

 i   hệ với c c tru g tâm vă  hóa  vă  mi h phươ g Đô g v  thế giới.  

Làm chủ một khô g gia  biể  gi u tiềm  ă g  có  hiều h i c  g tự  hi    ổi tiế g đồ g thời có vị 

trí giao thươ g trọ g yếu ở Đô g Á     biể  Việt Nam đã sớm trở th  h môi trườ g s  g v     

mạch  guồ  chủ đạo tro g giao  ưu ki h tế  vă  ho ,.. với thế giới b    go i. Sau thời kỳ Bắc 

thuộc  bước v o kỷ  guy   độc   p  c c triều đại quâ  chủ  hư L  (1009-1225)  Trầ  (1226-1400), 

L  sơ (1428-1527), Lê - Trị h ở Đ  g Ngo i v  chúa Nguyễ  (Đ  g Tro g  TK XVI-XVIII),.. đều có   

th c sâu sắc về biể   chủ quyề  biể  đ o v  vai trò của ki h tế đ i  goại với sự ph t triể  đất  ước.  

Với chí h quyề  Đ  g Tro g  đó   h   xu thế ph t triể  của ki h tế thế giới  chúa Nguyễ  đã sớm 

có sự  ựa chọ  v  t p tru g ph t triể  mạ h mẽ ki h tế  goại thươ g. Nhờ đó  chỉ tro g một thời 

gia   gắ   Đ  g Tro g đã trở th  h một vươ g qu c cườ g thị h  một tru g tâm thươ g mại  ớ  

của Đô g Nam Á. Việc xây dự g được  ề  t  g ki h tế vữ g chắc tro g đó có  goại thươ g 

khô g chỉ góp phầ  đem  ại một diệ  mạo mới cho ki h tế Đ  g Tro g m  cò  tạo      hữ g điều 

kiệ  thiết yếu cho chí h quyề    y củ g c  quyề   ực  mở rộ g cươ g vực  ã h thổ v  b o vệ 

vữ g chắc chủ quyề  dâ  tộc.  

Từ khóa: Biể   tư duy hướ g biể   chí h s ch b o vệ chủ quyề   t i  guy   biể  
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 hữ g thế kỷ trước  sau Cô g  guy    c c  ề  

vă  hóa Đô g Sơ   Sa Huỳ h - Chămpa  Óc Eo 

- Phù Nam,.. đã thể hiệ  rõ đặc tí h vă  hóa 

biể   tư duy hướ g biể . Qua c c tuyế  giao 

thươ g tr   biể   chủ  hâ  của c c  ề  vă  hóa 

cổ đã có  hiều m i  i   hệ với c c tru g tâm 

vă  hóa  vă  mi h phươ g Đô g v  thế giới.  
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L m chủ một khô g gia  biể  gi u tiềm 

 ă g  có  hiều h i c  g tự  hi    ổi tiế g đồ g 

thời có vị trí trọ g yếu tro g hệ th  g giao 

thươ g châu Á     biể  Việt Nam đã sớm trở 

th  h môi trườ g s  g  khô g gia  ki h tế v     

mạch  guồ  chí h giao  ưu ki h tế  vă  ho  .. 

với thế giới b    go i. Sau thời kỳ Bắc thuộc  

bước v o kỷ  guy   độc   p  c c triều đại quâ  

chủ  hư L  (1009-1225)  Trầ  (1226-1400), Lê 

sơ (1428-1527), Lê - Trị h ở Đ  g Ngo i v  

chúa Nguyễ  (Đ  g Tro g  TK XVI-XVIII),.. 

đều có   th c sâu sắc về biể .  

Khai th c c c  guồ  tư  iệu  ịch sử  vă  hóa 

tro g  ước v  qu c tế  tr   qua  điểm  c ch 

th c tiếp c   Nghi   c u chuy    g  h kết hợp 

với Nghi   c u  i    g  h v  Khu vực học  b i 

viết c  gắ g ph c dự g v  mi h ch  g về một 

truyề  th  g biể  Việt Nam đồ g thời trì h 

b y  phâ  tích tư duy hướ g biể    hữ g chí h 

s ch  ki h  ghiệm qu ,.. của  hiều thế hệ  gười 

Việt Nam v  của c c chí h thể  triều đại quâ  

chủ tro g việc b o vệ chủ quyề   vù g đặc 

quyề  ki h tế  c c  guồ   ợi biể   mở rộ g m i 

ba g giao v  giao  ưu ki h tế với c c qu c gia 

khu vực châu Á v  thế giới.  

2. Truyền thống và tư duy hướng biển của 

người Việt 

Từ khởi  guy    biể  đã    môi trườ g 

s  g     bộ ph   hợp th  h  góp phầ  tạo dự g  

đị h diệ  b   sắc vă  hóa v  tư duy của  gười 

Việt. Tro g tiế  trì h  ịch sử  vă  hóa dâ  tộc  

 ếu  hư vị h Bắc Bộ  một tru g tâm ki h tế 

 ớ   sớm có m i qua  hệ m t thiết với c c qu c 

gia khu vực Đô g Bắc Á đặc biệt    tru g tâm 

vă  hóa Hoa Nam thì ở phươ g Nam cũ g có 

vù g Biể  Tây rộ g  ớ 
1
. Đây chí h    cửa  gõ  

môi trườ g tiếp giao ki h tế - vă  hóa với Đô g 

_______ 
1 Một s  t i  iệu gọi vù g biể    y    “Vị h Th i La ” hay 

“Vị h Siam”. Chú g ta cầ  th  g  hất gọi vù g biể  phía 

tây  am của Tổ qu c ta    Biể  Tây  hư c ch gọi của triều 

Nguyễ  v   hâ  dâ  Nam Bộ. Biể  Tây từ g    một 

không gian Địa-kinh tế, Địa-văn hoá qua  trọ g   ơi hì h 

th  h vươ g qu c - đế chế Phù Nam;  ơi Việt Nam có bờ 

biể    ã h h i  có  hiều m i qua  hệ  âu đời với c c qu c 

gia tro g v   go i khu vực.    

Nam Á  Tây Nam Á v  đã  uôi dưỡ g  hiều 

qu c gia   ề  vă  hóa cổ tro g đó có Vă  hóa 

Óc Eo - Phù Nam  ổi tiế g.  

Nằm ở vị trí tru g chuyể  giữa hai vị h 

biể   ớ  ở phía Bắc v  phía Nam    d i bờ biể  

miề  Tru g. Do quy đị h của điều kiệ  tự 

 hi    ở vù g duy   h i   y khô g chỉ có  uồ g 

h i s   chạy gầ  bờ m  cò  có  hiều c  g tự 

nhiên  ước sâu  kí  gió  hư: Lạch Trườ g 

(Tha h Hóa)  Hội Th  g (Nghệ A )  Kỳ A h 

(H  Tĩ h)  Tha h H  (Thừa Thi   Huế)  Chi m 

C  g - Hội A  (Qu  g Nam)  Thu X   Bì h 

Châu (Qu  g Ngãi)  Thị Nại - Nước Mặ  (Bì h 

Đị h),.. C c thươ g c  g miề  Tru g     ơi gặp 

gỡ  huyết mạch giao thươ g của bao  ớp  gười 

cổ: Chăm  Việt  Ấ   Hoa  Java  Ar p,.., các 

đo   thuyề  buô  châu Á  châu Âu đồ g thời 

cũ g    của  gõ tiếp giao của c c tộc  gười 

si h s  g tr   vù g Trườ g Sơ  - Tây 

Nguy   v  c c qu c gia    g giề g khu vực: 

Ai Lao  Châ  Lạp
2
.  

Tro g h  h trì h  ịch sử - vă  hóa của dâ  

tộc  biể  khô g chỉ    bộ ph   hợp th  h m  

cò  tạo     đặc tí h vă  hóa ti u biểu tro g 

truyề  th  g vă  hóa. Như quy  u t tự  hi    

c c dò g sô g  ớ  (bồi tụ     c c châu thổ cho 

c c  ớp cư dâ  ca h t c  úa  ước)  đều đổ ra 

Biể  Đô g. Sự gặp gỡ giữa c c tiềm  ă g  gi  

trị vă  hóa giữa sô g v  biể   giữa châu thổ với 

đại dươ g  giữa c c yếu t   ội si h với  goại 

sinh,.. đã tạo     c c tru g tâm vă  hóa  ki h 

tế  chí h trị  thươ g c  g phồ  thị h.   

L  một qu c gia th  g  hất  hư g có 

truyề  th  g vă  hóa đa dạ g  tro g kho t  g 

vă  hóa Việt Nam  về thời   p qu c có biết bao 

huyề  thoại  huyề  tích,.. gắ   iề  với tâm th c 

của c c cộ g đồ g cư dâ  về biể . Biể     điểm 

khởi  guồ  đồ g thời cũ g     ơi trở về của 

_______ 
2 Có thể tham kh o H   Vă  Tấ  (Cb.): Khảo cổ học Việt 

Nam  t p II  Thời đại kim khí  Nxb. Khoa học Xã hội  H.  

1999; Phan Huy Lê: Tìm về cội nguồn  t p I  Nxb. Thế 

Giới  H.  1998; Tru g tâm Nghi   c u Kh o cổ - Việ  

KHXH tại Tp HCM: Một s  vấn đề về khảo cổ học ở Miền 

Nam Việt Nam  Nxb. Khoa học Xã hội  H.  1997; Lâm Thị 

Mỹ Du g - Đặ g Hồ g Sơ  (đồ g Cb.): Khảo cổ học biển 

đảo Việt Nam - Tiềm năng và triển vọng  Nxb. Đại học 

Qu c gia H  Nội  H.  2017.   
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 hiều  hâ  v t huyề  thoại. Thuở đất - nước 

si h th  h  từ biển, Lạc Lo g Quâ  đã tiế  về 

với đất (mẹ - mẫu)  hợp duy   cù g Âu Cơ. 

Cuộc hô   hâ  đó đã si h th  h     c c tộc 

 gười Việt. Đế   úc trưở g th  h  Lạc Lo g 

Quâ  đã dẫ   ăm mươi  gười co  về với biể   

tiế  h  h cô g cuộc khai ph   chi h phục vù g 

duy   h i v  biể  khơi. Có thể coi hì h tượ g 

50  gười co       úi theo Mẹ  50  gười co  

xu  g biể  theo Cha    cuộc phâ  cô g  ao 

độ g xã hội đầu ti   tro g  ịch sử dâ  tộc. Cuộc 

phâ  cô g đó dườ g  hư khô g tiế  triể  theo 

mô hì h chu g ma g tí h phổ qu t    sự chia 

t ch giữa trồng trọt với chăn nuôi v  sau đó    

giữa thủ công nghiệp với nông nghiệp, mà 

chuyể  v   theo một phươ g th c ri  g  đặc 

thù kiểu Đô g Á. Chịu sự chi ph i của Hệ si h 

th i phổ tạp  hiệt đới (General ecosystem), 

điểm khởi  guy   của cuộc phâ  cô g đó    

việc xác l p các không gian khai phá, sinh tồn 

cho cả một cộng đồng. Sự phâ    p đó đã được 

tiế  h  h giữa biển với lục địa, giữa đất và 

nước - Nhữ g bộ ph   hợp th  h  hợp nguyên 

của một chỉ h thể dâ  tộc [1]
3
.  

V o thời   p qu c  cuộc s  g của một bộ 

ph   cư dâ  Việt cổ  uô  gầ  v  gắ  với môi 

trườ g biể . Theo Tân đính Lĩnh Nam chích 

quái thì v o thời Hù g Vươ g th  hai  ở Biể  

Đô g có  hữ g  o i c  khổ g  ồ  khi thuyền 

buôn đi qua chú g thườ g tạo só g  ớ  khiế  

thuyề  bị  ạ . Lo i y u ấy có thể  hai s  g 

 gười   u t c  thuyề ! Chú g hẳ  ph i s  g ở 

vù g biể  sâu  rộ g  ớ . Sự quấy  hiễu của 

Ngư ti h khiế   h  vua có   đị h tìm co  

đườ g kh c cho kh ch thươ g qua  ại. Thấu 

hiểu  ỗi khổ của cư dâ  v  c c kh ch buô   ở 

Thuỷ cu g  Long Quân bèn hoá thân thành một 

chiếc thuyền buôn (ch  khô g ph i thuyề  đ  h 

c  hay thuyề  chiế  - TG) đế   ơi Ngư ti h 

thườ g hay  ui tới. Khi Ngư ti h đị h  u t  ấy 

_______ 
3 Nh  kh o cổ học Nguyễ  Khắc Sử cho rằ g: “Cư dâ  

tiề  sử Việt Nam tiếp xúc với biể  từ kh  sớm   hư g khai 

th c biể  thực sự chỉ bắt đầu từ thời kỳ đ  mới. Sự thiết 

  p vă  hóa biể  đi  iề  với sự phâ  vù g ki h tế - xã hội 

đầu ti   ở Việt Nam. Tro g mỗi vù g vă  hóa biể  đó có 

 hữ g s  g tạo qua  trọ g trước hết về đồ g m  ma g   

 ghĩa thời đại”.   

thuyề   Lo g Quâ   iề  dù g thỏi sắt  u g đỏ  

 ặ g  gót trăm câ  v  gươm thầ  để ti u  

diệt [2]
4
.  

Như v y  s c mạ h si u việt của Lạc Lo g 

Quâ  đã kết hợp với s c mạ h của vũ khí  của 

thời đại đồ sắt - kim khí để tạo     s c mạ h 

tổ g hợp chiế  thắ g Thuỷ qu i - Ngư ti h. 

Ô g đã dù g quyề   ă g thầ  th  h của mì h 

để b o vệ sự bì h y   cho biể  c   cho c c 

thuyề  buô  qua  ại  tiế  h  h c c hoạt độ g 

giao thươ g tr   biể . Tro g    ghĩa đó  Lạc 

Long Quân chính là vị Thần biển đầu ti n trong 

tâm th c của cư dân Việt cổ. Về sau  co  cháu 

của ô g  t c c c vua Hù g  cò  dạy cho dâ  

c ch  ấy mực đe  vẽ mì h (xăm hì h  chạm trổ) 

để Giao  o g sợ  khô g d m   m hại [2]
5
.   

Theo huyề  thoại  ô g cò  từ g giúp dâ  

khỏi sự quấy  hiễu của  gười phươ g Bắc  

 gă  chặ  sự xâm  ấ  của giặc Hồ Ti h (t c 

 ước Hồ Tô  - Chi m Th  h) ở phươ g Nam. 

Khô g chỉ giúp dâ  diệt trừ h i tặc v   hâ  tặc  

Lạc Lo g Quâ  cò  “dạy dâ  cấy  úa   uôi tằm  

bắt đầu đời s  g có quy củ” [2]
6
. Như v y  

“Lạc Lo g Quâ  đã được diễ  t   hư    một 

 hâ  v t có quyề   ực si u  hi     hâ  v t đó 

khô g chỉ thể hiệ   hữ g phép mầu huyề  diệu 

m  cò      gười đầu ti   dạy cho dâ  biết cấy 

 úa   uôi tằm đồ g thời biết tuâ  thủ theo 

 hữ g  guy   tắc đạo đ c giữa  gười th  g trị 

v   gười bị trị cũ g  hư ch c ph   cha co . 

Hơ  thế  ữa  huyề  thoại cũ g cho biết từ đấy 

 gười Việt bắt đầu biết đế  kh i  iệm về “Cha” 

v  “Chủ”. Tro g tâm thế tô  kí h c c b c Thủy 

tổ  tất c   hữ g phẩm c ch dũ g c m  s  g tạo 

  u tr   đã được tô  vi h v  hợp th  h thi   

tí h của Lạc Lo g Quâ   vị A h hù g góp phầ  

_______ 
4 Vũ Quỳ h: Tân đính Lĩnh Nam chích quái, Nxb. Khoa 

học Xã hội  H.  1993  tr.57.  
5Khô g chỉ cư dâ  biể    gay c   hữ g  gười s  g ở vùng 

rừ g  úi họ vẫ    m  ghề c  v  thườ g bị Giao  o g   m 

hại. Tục truyề  vua Hù g đã dạy cho họ “ ấy mực đe  vẽ 

mì h cho qu i gở  Giao  o g thấy sợ  khô g d m   m hại”. 

Vũ Quỳ h: Tân đính Lĩnh Nam chích quái  Sđd  tr.48.  
6 Vũ Quỳ h: Tân đính Lĩnh Nam chích quái  Sđd  tr.44. 
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khai s  g ra đất  ước v   ề  vă  ho  dâ   

tộc” [3]
7
.  

Cũ g theo huyề  thoại  đất  uớc m  Lạc 

Lo g Quâ  v  Âu Cơ khai ph      ơi  có  hiều 

 guồ  t i  guy   pho g phú. Theo huyề  sử  

“khắp  ơi c  h đẹp  v t  ạ   gọc  g   châu b u  

đồi mồi  v  g bạc  trầm hươ g   hục quế c c 

 oại rất  hiều  khí h u thì  ó g  ạ h ch  h  ệch 

 hau  hiều” [2]
8
. Ở đó  “Thời đó chưa có cau  

ph m  ấy vợ  ấy chồ g  lấy mu i gói làm lễ hỏi, 

rồi sau giết trâu  bò   m  ễ th  h hô . Lại  ấy 

cơm  ếp   m  ễ  h p phò g  hai b   cù g ă ” 

[2]
9
. Hẳ      mu i là một loại sản v t quý và 

 hiều thế kỷ sau  ó vẫ     s   v t qu  hiếm của 

cư dâ  vù g châu thổ   úi cao. Tục  ấy mu i 

  m  ễ hỏi    một tí   gưỡ g vọ g biể   chịu ơ  

Thần biển của  gười Việt. Do có quyề   ă g 

si u việt  Lạc Lo g Quâ  có thể đi (s  g) dưới 

 ước  hư đi (s  g) tr   cạ . Hiệ  thâ  dưới 

dạ g th c một Nhân thần  phép mầu của Lạc 

Lo g Quâ  cò     dư   h về  ếp s  g của một 

sinh thể lưỡng cư  rất điể  hì h tro g  ịch sử 

tiế  ho  của  hâ   oại. Điều đ  g chú       h u 

duệ của ô g  A  Dươ g Vươ g (với truyề  

thuyết Nỏ thần  ổi tiế g) cũ g có một s  b o 

b i  hiệm m u tro g   g xử với môi trườ g 

chí h trị khu vực v  với biể . Ngo i  ỏ thầ   

vua Thục cò  có sừ g t  b y tấc  có thể rẽ  ước 

để  h p về Thuỷ cu g
10

.  

Điều thú vị     huyề  thoại   y có kh   hiều 

điểm tươ g đồ g với truyề  thuyết về thời   p 

qu c của Phù Nam. Lương thư (một bộ sử  ổi 

tiế g Tru g Qu c) viết: “Phía Nam Phù Nam 

có  ước Kiểu  có một  gười theo thầ  gi o t   

_______ 
7 Yamamoto Tatsuro: Myths Explaining the Vicissitudes of 

Political Power in Ancient Vietnam, Acta Asiatica No. 18, 

1970, p.82. 
8 Vũ Quỳ h: Tân đính Lĩnh Nam chích quái  Sđd  tr.45. 
9 Vũ Quỳ h: Tân đính Lĩnh Nam chích quái  Sđd  tr.49. 
10 Theo tích A  Dươ g Vươ g v  Thầ  Kim Quy của Tân 

đính Lĩnh Nam chích quái thì  khi bị Triệu Đ  truy đuổi  

“vua Thục đã cầm sừ g t  b y tấc  theo Rùa v  g rẽ  ước 

m  v o Thuỷ cu g”  Sđd  tr.131. Xem th m phầ  Cổ tích 

v  s   v t tro g An Nam chí lược của L  Tắc tr.64 & 284. 

T c gi  viết: “Tục truyề  A  Dươ g Vươ g có sừ g vă  

t  d i b y tấc  khi đ  h tr   thua   ém sừ g t  xu  g biể   

 ước rẽ ra  Vươ g chạy v o  ước tho t  ạ ”  Sđd  tr.284.  

   Hỗ  Điề   ằm mộ g thấy thầ  cho một cây 

cu g rồi theo thuyề  buô  đi ra  go i biể ,.. 

đế  Phù Nam. Dâ  chú g của Liễu Diệp thấy 

có thuyề  đế   mu   cướp  ấy. Hỗ  Điề   iề  

giươ g cu g bắ . Thuyề  bị t   xuy   thủ g 

một b   v  trú g  gười hầu. Liễu Diệp sợ  đem 

bộ chú g đầu h  g Hỗ  Điề . Hỗ  Điề  bè  

dạy cho Liễu Diệp mặc quầ   o  vấ  đầu  thâ  

hì h khô g cò   oã  ồ  ữa  rồi cai trị  ước ấy  

 ấy Liễu Diệp   m vợ  si h co  rồi phâ  đất  

pho g vươ g” [4]
11

.  

Mặc dù khô g thể khẳ g đị h một c ch 

chắc chắ   guồ  g c xuất thâ  của Hỗ  Điề  

 hư g đặt tro g b i c  h  ịch sử Phù Nam thời 

bấy giờ có thể đo   đị h rằ g  Hỗ  Điề  thuộc 

đẳ g cấp Ksatoria (võ sĩ  chiế  bi h)  theo B  

La Mô  gi o  từ miề  Nam Ấ  Độ tới [5]
12

. 

Bằ g s c mạ h biểu trư g đầy  am tí h  sự 

hiệ  diệ  của Hỗ  Điề  (yếu t   goại si h) đã 

t c độ g mạ h đế   ữ vươ g Liễu Diệp ( ội 

sinh), mà theo Lương thư “   một phụ  ữ trẻ 

đẹp  khoẻ mạ h”. Cuộc hợp duy   Hỗ  Điề  - 

Liễu Diệp v    m thay đổi că  b    ịch sử v  xã 

hội Phù Nam. Từ cuộc giao thoa si h học đầy 

 hâ  tí h ma g    ghĩa đặc trư g cho hai thế 

giới  hai dạ g th c vă  ho  đó  đã diễ  ra 

 hữ g biế  chuyể   ớ  về xã hội. Xã hội mẫu 

hệ Phù Nam đã că  b   kết thúc để chuyể  hóa 

sa g xã hội phụ hệ v   gười đ  g đầu xã hội ấy 

   một Nam vươ g. Sau cuộc hỗ  du g si h học 

đồ g thời cũ g    cuộc biế  giao vă  hóa đó cư 

dâ  Phù Nam đã thiết   p được m i  i   hệ m t 

thiết với Ấ  Độ  một tru g tâm vă  mi h  ớ  

của châu Á. Thô g qua c c co  đườ g truyề  

b  tô  gi o v  giao  ưu ki h tế  mô th c chí h 

trị  tri th c qu       kỹ thu t  uyệ  kim  s   

_______ 
11 Lương thư  Tư  iệu Tru g Qu c viết về Việt Nam v  

Đô g Nam Á  Phò g Tư  iệu Khoa Lịch sử  Trườ g ĐH 

KHXH & NV  s  TL 558  tr. 53. 
12 Chia sẻ qua  điểm với Pe  iot tro g t c phẩm “Le Fou-

nan”  p. 303 “Quelques textes Chinois concernant 

I’Indochine Hindouisée” Et.Asiat  EFEO  II  p. 243  

G.Coedès cho rằ g: “Theo Kha g Th i  vua đầu ti   của 

Phù Nam chắc hẳ     Hỗ  Điề   đó chí h     Kau di ya  

ô g có thể từ Ấ  Độ  từ b   đ o Mã Lai hay từ c c đ o 

phươ g Nam tới”  G. Coedès: The Indianized States of 

Southeast Asia, University of Hawaii Press, 

Honolulu,1968, p. 37.   
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xuất thủ cô g  kỹ thu t ca h t c  ô g  ghiệp… 

cù g bao tri th c kh c từ vù g Nam Ấ  đã  a  

tỏa đế  vươ g qu c   y. Nhờ có tiềm  ă g ki h 

tế v  giao thươ g biể   Phù Nam đã mau chó g 

mở rộ g cươ g vực  ã h thổ  trở th  h một 

tro g  hữ g qu c gia hì h th  h sớm v  đạt 

trì h độ ph t triể  cao  hất ở Đô g Nam Á. 

Tro g kho  g 5 thế kỷ  Phù Nam đã    một 

Vương qu c biển rồi Đế chế biển có  hiều   h 

hưở g với đời s  g chí h trị  vă  ho  v  qua  

hệ giao thươ g khu vực. Nhiều qu c gia Đô g 

Nam Á ph i thầ  phục Phù Nam [6]
13

.  

L  cư dâ  s  g ở vù g b   đ o  chủ  hâ  

c c  ề  vă  ho  cổ vừa tiếp  h    hội  h p với 

c c  ề  vă  ho  “ ục địa” vừa ho  mì h với 

môi trườ g vă  ho  biể   đ o. C c ph t hiệ  

Kh o cổ học cho thấy  v o thời đ  mới  tiếp   i 

 hữ g ph t triể  của Soi Nhụ [7]
14

, Cái Bèo - 

một di chỉ được coi    “đã đ  h dấu việc mở 

đầu phâ  vù g ki h tế tiề  sử Việt Nam” 

[8]
15

,.. v o thời h u kỳ đ  mới  ở vù g Đô g 

Bắc  ước ta  một bộ ph   qua  trọ g của Biể  

Đô g  đã hì h th  h một  ề  Văn hóa biển Hạ 

Long ph t triể  rực rỡ. Theo đó  “Nhữ g dấu ấ  

vă  ho  Hạ Lo g khô g chỉ tìm thấy tr   to   

_______ 
13 Phan Huy Lê: Qua di tích Văn hoá Óc Eo và thư tịch cổ 

thử nh n diện nước Phù Nam  Tạp chí Nghi   c u Lịch 

sử  s  11 (379) 2007. Tro g cô g trì h   y t c gi  đã phâ  

  p c c kh i  iệm v  khô g gia  của “vương qu c Phù 

Nam” v  “đế chế Phù Nam”. Theo đó  vươ g qu c Phù 

Nam    c t  õi  tru g tâm cò  đế chế Phù Nam thì bao gồm 

 hiều “thuộc qu c”  “chi nhánh” hay “nước kimi”.    
14 Nh   xét về di chỉ Soi Nhụ   h  KCH Trì h Nă g 

Chu g cho rằ g: “Soi  hụ    một tro g  hữ g di chỉ kh o 

cổ học qua  trọ g b c  hất tro g khu vực biể   h i đ o 

của miề  Đô g Bắc  ước ta. Về mặt khô g gia    ó  ằm 

ve  bở của đ o C i Bầu  ớ   hất vị h B i Tử Lo g v  đ i 

mặt với biể  khơi     một tro g  hữ g đầu m i giao  ưu 

vă  hóa của to   vù g Bắc Bộ với Nam Tru g Qu c v  

với Đô g Nam Á. Về thời gia   ó tươ g đươ g với vă  

hóa Hòa Bình – Bắc Sơ . Tuy  hi    Soi Nhụ có  hữ g 

kh c biệt cơ b   so với c c di tích Hòa Bì h - Bắc Sơ  ở 

khô g gia  si h tồ ”. Trì h Nă g Chu g: Khảo cổ học 

tiền sử Vân Đồn (Quảng Ninh) - Tư liệu và nh n th c  Tạp 

chí Kh o cổ học  s  6 (156)  2008  tr.10.  
15 Nguyễ  Khắc Sử: Di chỉ tiền sử Cái Bèo, Đảo Cát Bà, 

Nxb. Khoa học Xã hội  H.  2009  tr.298. Có thể tham kh o 

th m H  Hữu Nga - Nguyễ  Vă  H o: Hạ Long thời tiền 

sử  Ba  qu      vị h Hạ Lo g  Hạ Lo g  Qu  g  

Ninh, 2002.  

bộ khu vực miề  Bắc Việt Nam hiệ   ay m  

cò  thấy c  ở miề  Tru g  miề  Nam v  xa hơ  

thế  ữa  ở c  Nam Tru g Qu c  Đô g Nam Á 

 ục địa v  Đô g Nam Á h i đ o” [9]
16

.  

Đế  thời đại kim khí  c c  ề  vă  hóa  hư 

Đô g Sơ   Sa Huỳ h  Đồ g Nai,.. đều có m i 

 i   hệ rộ g  ớ  với c c  ề  vă  hóa châu Á. 

Bằ g c c phươ g tiệ  đi biể  gi   đơ   từ 

phươ g Bắc xu  g  từ phía Nam      từ miề  

Tây xu  g  từ phía Đô g về  vù g duy   h i v  

biể  đ o Việt Nam trở th  h  ơi gặp gỡ  địa 

b   tiếp giao vă  hóa  trao đổi s   v t của cư 

dâ   hiều qu c gia khu vực. Dấu ấ  để  ại     sự 

hiệ  diệ   hỗ  du g của c c  hóm di dâ  Hoa  

Ấ   Ma ayo - Po y esie  v  sau đó     gười 

Tây Á với cư dâ  b   địa [10]
17
. Sự xuất hiệ  

của  hữ g cộ g đồ g cư dâ  biể  đó  ói  gô  

 gữ Mã Lai - Đa đ o ( hư Pu-lao hay Bù-lao, 

Bồ-lô t c Cù  ao [2, 11]
18
) đã đem  ại  hữ g 

si h  ực ph t triể  mới  góp phầ  mở rộ g 

khô g gia   tư duy ki h tế  khuyế  khích truyề  

th  g hướ g biể    ă g  ực khai th c biể  của 

các cộ g đồ g dâ  tộc Việt Nam.   

Đ i diệ  với biể  rồi từ g bước vươ  ra đại 

dươ g   gười Việt dầ  thấu hiểu   ếm tr i s c 

mạ h v  c   hữ g  ă g  ực ẩ  t  g của biể . 

Tr i qua  hiều thế hệ  họ đã dầ  tích  ũy kinh 

nghiệm về biển, hình thành tri th c biển và 

chi m  ghiệm   ghĩ suy  về vị thế biể   tiềm 

 ă g v  s c mạ h của biể  với cuộc s  g v  sự 

 uâ  chuyể  của thế giới. Để chi h phục biể  

_______ 
16 H  Vă  Tấ  (Cb.): Khảo cổ học Việt Nam  T p I  Thời 

đồ đ   Nxb. Khoa học Xã hội  H.  1998  tr.267. Tham kh o 

th m Trì h Nă g Chu g: M i quan hệ văn hóa thời tiền sử 

giữa Bắc Việt Nam và Nam Trung Qu c  Nxb. Khoa học 

Xã hội  H.  2009. 
17 Nguyễ  Duy Thiệu: Các cộng đồng ngư dân thuỷ cư ở 

vùng biển Việt Nam  Tạp chí Nghi   c u Đô g Nam Á  s  

6, 2003, tr.3-10.  
18 Lĩnh Nam chích quái từ g cho rằ g  thủy tổ của họ    c  

rồi dầ  biế  th  h  gười. Đó     hữ g co   gười  ươ g 

thiệ  “chỉ bắt tôm bắt hế  m  ă . Gi  g đó có t      Đ   

Nhâ   ở miề  duy   h i  tro g h c đ   s  g về  ghề c   có 

biết ít  hiều về  ễ  ghĩa  cù g với c c dâ  m   mườ g 

giao dịch buô  b    đổi  ấy gạo  v i  ụa v.v...”. Vũ Quỳ h: 

Tân đính Lĩnh Nam chích quái  Sđd  tr.55. Nguyễ  Lâ  

Cườ g: Đặc điểm nhân chủng của cư dân văn hóa Đông 

 ơn ở Việt Nam  Nxb. Khoa học Xã hội  H.  1996  tr.143. 
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khơi v  cũ g vì  ẽ mưu si h  cư dâ  biể  đã 

đó g bè m  g  chế thuyề  độc mộc  tiế  đế  

ph t triể  kỹ thu t đó g thuyề   chế b  h   i  

cột buồm [12-15]
19
. Trước khi biết đế   a b    

 hữ g  gười đi biể  gi u ki h  ghiệm cũ g    

 hữ g  gười thô g tuệ tro g việc qua  s t sự 

chuyể  dịch  vị trí của c c chòm sao  hướ g 

gió  co   ước để đi về v  tiế  ra c c vù g biể  

xa. Từ thời cổ đại  cư dâ  biể  cũ g đã chế tạo 

 ưỡi câu  chì  ưới để đ  h bắt tôm c   biết ph t 

triể  kỹ thu t  ặ  để khai th c sa  hô   gọc trai  

đồi mồi,.. Tr i qua thời gia   cư dâ  -  gư dâ  

biể  dầ  hiểu th m quy  u t của c c co   ước 

v  m i  i   hệ giữa biể  với sự di chuyể  của 

c c  uồ g c  tro g c c mùa đ  h bắt  địa b   

phâ  b   si h trưở g của c c  o i thuỷ si h. 

Tro g truyề  th  g   ếp s  g vă  ho  của 

 gười Việt xưa  cù g với huyề  thoại Lạc Lo g 

Quân - Âu Cơ  vẫ  cò  b o  ưu  hiều huyề  

thoại về biể . Nhữ g huyề  thoại  hư Sơ  Ti h 

- Thủy Ti h  Ti   Du g - Chử Đồ g Tử,.. đều 

thể hiệ  rõ truyề  th  g khai th c biể   tư duy 

hướ g biể  của  gười Việt Nam. Kh o c u c c 

truyề  thuyết  huyề  thoại đó chú g ta có thể 

 i   tưở g v  rút ra  hữ g hệ  u   về truyề  

th  g đo   kết   ă g  ực ch  g thi   tai  kh  

 ă g xây dự g hệ th  g thủy  ô g  qu  trì h 

biể  tiế  - biể   ùi  truyề  th  g  goại thươ g 

cũ g  hư c c cuộc chuyể  cư  ớ  của  gười 

Việt. Đế   ay  ở  hiều vù g ve  biể   cư dâ  

vẫ  tổ ch c  ễ hội đua thuyề    ễ chọi trâu  tục 

thờ C  Ô g  thờ thầ  Độc Cước  thầ  C   H i 

Đại Vươ g  T  vị Th  h Nươ g v   hiều vị 

thầ  biể  kh c [16]
20
. Tro g c c si h hoạt vă  

_______ 
19 Ngô Đ c Thị h - Nguyễ  Việt: Thuyền bè truyền th ng 

Việt Nam (Đặt một s  vấn đề dưới góc độ dân tộc học), 

Tạp chí Nghi   c u Lịch sử s  6  1984  tr.48-55 & 82; 

Piétri: Ba loại thuyền buồm ven biển Đông Dương ít được 

biết đến  Tạp chí Xưa v  Nay  s  134  th  g 2  2003  tr.30-

32; Li Tana: Thuyền và kỹ thu t đóng thuyền ở Việt Nam 

cu i thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX  Tạp chí Xưa v  Nay  s  

131, tháng 1, 2003, tr.21-23; Nguyễ  Duy Thiệu: Cộng 

đồng ngư dân ở Việt Nam  Nxb. Khoa học Xã hội  H.  

2002, tr.185-196. 
20 Ngô Đ c Thị h (Cb.): Văn hoá dân gian làng ven biển, 

Nxb. Vă  ho  Dâ  tộc  H.  2000  tr.43-61. Tham kh o 

th m Tạ Chí Đại Truờ g: Thần, Người và Đất Việt, Nxb. 

Vă  ho  Thô g ti   H.  2006  tr.40-55 & 175-179.  

hóa   gười Việt  uô  thể rõ đặc tí h của cư dâ  

biể   ve  biể . Thế kỷ XIII  t c gi  An Nam chí 

lược L  Tắc từ g  h   xét: “Vì trời  ó g s t  

dâ  ưa tắm ở sô g      họ chèo đò v   ội  ước 

rất giỏi… Tiếp kh ch thì đãi trầu cau. Tí h ưa 

ă  dưa mắm v   hữ g v t dưới biể ” [17, 

18]
21
. C c si h hoạt vă  ho   tí   gưỡ g đó 

khô g chỉ    sự thầ  phục trước s c mạ h của 

biể  m  cò     sự chịu ơ  Thần biển đã b o vệ  

đem  ại  guồ  s  g cho họ. Với qua   iệm về 

sự tồ  tại của “một đườ g viề  vă  ho  biể ” 

tro g truyề  th  g vă  ho  Việt cổ  GS. H  

Vă  Tấ  cho rằ g  đã “có một  ớp hay  hiều 

 ớp dâ  cư  ma g yếu t  vă  ho  Nam Đ o  từ 

rất sớm  rõ  hất    từ cu i thời đại đ  mới  đầu 

thời đại kim khí  đã   m th  h một đườ g viề  

ve  biể  Việt Nam v  thẩm thấu v o  hữ g 

vù g sâu hơ  phía tro g. Lớp cư dâ  đó chẳ g 

 hữ g khô g mất đi m  có thể tă g cườ g tro g 

 hiều đợt  cu i cù g cũ g đã ho   ẫ  với cộ g 

đồ g Việt cổ. Chí h đó    một tro g  hữ g cội 

 guồ  của Việt. Tuy bị ho   ẫ    ó vẫ  tạo ra 

một sắc th i biể  cho vă  ho  Việt cổ” [19]
22

.  

2. Chính sách bảo vệ chủ quyền và tài 

nguyên biển 

Sau thời kỳ Bắc thuộc  bước v o kỷ  guy   

độc   p  tư duy sô g  ước v  môi trườ g s  g 

của  gười Việt vẫ  gắ   iề  với c c yếu t  

sô g  biể . Triều L  (1009-1225) khởi dự g cơ 

 ghiệp ở vù g qu  ở bờ Nam sô g Cầu v  Bắc 

sô g Hồ g. Triều Trầ  (1226-1400) v  sau đó 

   triều Mạc (1527-1592) đều     hữ g thế  ực 

_______ 
21 L  Tắc: An Nam chí lược  Nxb.Thu   Ho  - Trung tâm 

Vă  ho  Ngô   gữ Đô g Tây  H.  2002  tr.70. Cũ g cầ  

ph i  ói th m     tro g b i viết Tản mạn xung quanh 

chuyện mắm  GS. Trầ  Qu c Vượ g cho rằ g “Mắm    

một đặc s   Đô g Nam Á... Đô g Nam Á  hì  chu g 

chă   uôi khô g ph t triể    ượ g đạm độ g v t tro g  ề  

di h dưỡ g ở c c  ề  vă  mi h cổ truyề  Đô g Nam Á 

chủ yếu trô g c y v o nguồn động v t thủy sinh”. Xem 

Trầ  Qu c Vượ g: Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, 

Nxb. Vă  hóa Dâ  tộc - Tạp chí Vă  hóa Nghệ thu t  H.  

2000, tr.416.    
22 H  Vă  Tấ : Theo dấu các văn hoá cổ  Nxb. Khoa học 

Xã hội  H.  1997  tr.717. 
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trỗi d y từ vù g ve  biể . Đó     hữ g triều đại 

có tư duy mạ h mẽ   ă g độ g  kho  g đạt.  

Ý th c sâu sắc về chủ quyề  đất  ước  từ 

thời L   chí h quyề  Thă g Lo g đã d  h 

 hiều sự qua  tâm cho c c vù g biể  đ o. Bộ 

chí h sử triều L     Đại Việt sử ký toàn thư 

từ g ghi: Năm 1149  vua L  A h Tô g 

(cq:1138-1175) đã có một quyết đị h  ịch sử  

khai mở trang Vâ  Đồ  ở vù g biể  đ o Đô g 

Bắc. Sử chép: “Mùa Xuân, tháng hai, thuyền 

buôn các nước Trảo Oa, Lộ Lạc, Xi m La vào 

Hải Đông, xin cư trú buôn bán, bèn cho l p 

trang ở nơi hải đảo, gọi là Vân Đồn, để mua 

bán hàng hóa quý, dâng tiến sản v t địa 

phương“ [20]
23
. Tro g thế đ i diệ  với đế chế 

T  g hù g mạ h ở phươ g Bắc  vươ g triều L  

m  đ  g đầu    L  A h Tô g đã quyết đị h   p 

một tru g tâm ki h tế đ i  goại đầu ti   của 

qu c gia Đại Việt tự chủ.  

Khô g chỉ dừ g  ại ở đó   ăm 1171  đích 

thâ   h  vua đã “đi tuầ  c c h i đ o  xem khắp 

hì h thế  úi sô g  mu   biết dâ  tì h đau khổ 

v  đườ g đi xa gầ  thế   o” [20]
24
. Năm sau  

mùa Xuâ   vua L  A h Tô g “ ại đi tuầ  c c 

h i đ o ở địa giới c c phi   ba g Nam Bắc  vẽ 

b   đồ ghi chép pho g v t” [20]
25
. Nhì   ại  ịch 

sử triều L  cù g c c triều đại quâ  chủ kh c  có 

thể khẳ g đị h rằ g  hiếm có một người đ ng 

đầu vương triều nào như vua Lý Anh Tông lại 

có ý th c sâu sắc về chủ quyền biển đảo và 

trách nhiệm với cư dân biển đến v y. Hẳ     

đ c vua  tro g hai chuyế  đi tuầ  đế  c c vù g 

h i đ o  đã trực tiếp đế  Vâ  Đồ   tru g tâm 

ki h tế đ i  goại qua  trọ g  hất của qu c gia 

Đại Việt [20]
26

.    

_______ 
23 Đại Việt sử ký toàn thư  T p 1  Nxb. Khoa học Xã hội  

H.,1993, tr.317.   
24 Đại Việt sử ký toàn thư  T p 1  Sđd  tr.324.   
25 Đại Việt sử ký toàn thư  T p 1  Sđd  tr.325.   
26 Sử thầ  Ngô Sĩ Li   cho rằ g: “A h Tô g   i  gôi tuổi 

cò  thơ ấu  việc của Đỗ A h Vũ   m gì m  biết được  đế  

khi tuổi  goại hai mươi  sai bọ  Hiế  Th  h đem quâ  đi 

tuầ   ơi bi   giới   ại thâ  đi xem khắp hì h thế  úi sô g  

mu   biết sự đau khổ dâ  gia  v  đườ g đi xa gầ   về mặt 

giữ dâ  giữ  ước  quy mô đã thấy rõ”. Đại Việt sử ký toàn 

thư  Sđd  tr.326. 

Như v y  cù g với   th c về việc b o vệ 

chủ quyề   a   i h qu c gia   h  L  cũ g đã đi 

đế  một sự  ựa chọ   một quyết s ch t o bạo    

  p một địa điểm giao thươ g qu c tế  mở ra 

môi trườ g ki h doa h mới  thu    ợi cho 

thươ g  hâ  tro g   ước  qu c tế đế  giao  ưu  

buôn bán. Môi trườ g đó  với c c vụ g biể  

sâu  kí  gió khô g  hữ g có thể b o đ m a  

to   cho c c đo   thuyề  buô  m  cò   ằm 

tro g giao điểm chí h của tuyế  giao thươ g 

c   duy   Đô g Nam Á. Mở rộ g tầm  hì  

chú g ta thấy  c c hoạt độ g của h i tra g Vâ  

Đồ   một tru g tâm ki h tế  ba g giao ở phía 

Bắc kết hợp với hệ th  g chợ tr i dọc vù g bi   

(c c Bạc dịch trườ g) gi p Tru g Qu c  đã kết 

  i với tuyế  buô  b   đườ g bi   phía Tây 

Nam v  cu i cù g    c c thươ g c  g miề  

Đô g Nam m  tru g tâm    c c c  g vù g 

Nghệ - Tĩ h. C c tru g tâm giao thươ g đó  với 

vai trò điều ph i của ki h đô Thă g Lo g  đã 

tạo     t  giác kinh tế của vươ g triều L . Sự 

hiệ  diệ  của tru g tâm ki h tế Đô g Bắc đã 

góp phầ  ho   thiệ  hóa hệ th  g ki h tế đ i 

 goại đồ g thời tạo     thế câ  bằ g quyề   ực  

tru g   p hóa qua  hệ  goại giao  giao  ưu ki h 

tế với c c qu c gia khu vực
27

.   

Một s   h   ghi   c u thườ g  hấ  mạ h 

đế  “ti h thầ  c  h gi c”  “  th c b o vệ a  

 i h” của c c triều đại L   Trầ  v  đặc biệt    

chí h quyề  L  sơ tro g c c hoạt độ g ki h tế 

đ i  goại. Điều đó đú g bởi  ẽ môi trườ g biể  

 uô  khô g  gừ g biế  đổi  ẩ  t  g  hiều m i 

 guy cơ đế  từ c c thế  ực chí h trị phươ g 

Bắc. Th m v o đó  ở vù g chủ quyề  Đô g 

Bắc  đặc khu ki h tế Vâ  Đồ  cũ g  hư vù g 

biể  phía Nam gi p với Chămpa  uô     mục 

ti u  hòm  gó của một s  qu c gia    g giề g ở 

phươ g Nam. Ý th c sâu sắc về chủ quyề  đất 

 ước  chí h quyề  Thă g Lo g đã d  h  hiều 

sự qua  tâm cho vù g biể  đ o. Cù g với việc 

_______ 
27 Có thể xem một s  chuy   kh o tro g: Phát triển bền 

vững Thủ đô Hà Nội - Văn hiến, Anh hùng, vì Hòa bình, 

Nxb. Đại học Qu c gia  H.  2010; Nguyễ  Qua g Ngọc 

(Cb.): Vương triều Lý (1009-1226)  Nxb. H  Nội  2010; 

Nguyễ  Vă  Kim: Tính hệ th ng và quy mô của thương 

cảng Vân Đồn – Nh n th c về vai trò và vị thế của một 

thương cảng, Tạp chí Nghi   c u Lịch sử  s  9 (97)  2009.    
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thiết   p sự qu   chế  cử  hữ g qua   ại  võ 

tướ g t i da h đế  trấ  giữ c c vù g biể  đ o  

đặc biệt    c c cửa biể  trọ g yếu  c c triều đại 

quâ  chủ cò  chú trọ g xây dự g  ực  ượ g 

thủy quâ   đúc rút ki h  ghiệm  tri th c biể  để 

tổ ch c th  h cô g  hiều tr   chiế  tr   biể   

vù g cửa biể . V o thế kỷ XI-XV, vù g biể  

đ o Đô g Bắc v  c c c  g vù g Nghệ Tĩ h 

khô g chỉ    tru g tâm ki h tế đ i  goại qua  

trọ g của đất  ước m  cò     ph   d u của 

qu c gia Đại Việt. 

Tro g v  sau 3 cuộc kh  g chiế  ch  g 

quâ  xâm  ược Mô g - Nguy   thế kỷ XIII   h  

Trầ   uô    th c hết s c sâu sắc về vai trò v  vị 

thế của biể   đ o tro g việc b o vệ chủ quyề   

a   i h đất  ước. Chiế  thắ g Vâ  Đồ  v  

Bạch Đằ g  ăm 1288 cũ g  hư c c cuộc rút  ui 

chiế   ược của quâ  dâ  Đại Việt về vù g 

duy   h i Đô g Bắc đã cho thấy  ghệ thu t 

quâ  sự  kh   ă g v  tri th c biể  sâu sắc của 

giới  ã h đạo  h  Trầ . Vươ g triều Trầ  đã 

ph t huy t i đa  ợi thế của điều kiệ  tự  hi   để 

chế  gự v  đi tới chiế  thắ g kẻ thù. Toàn thư 

cũ g cho biết  v o thời Trầ  Dụ Tô g (cq: 

1341-1369)  mùa Đô g  th  g 10  ăm 1362, 

 h  Trầ  cho đ o hồ Lạc Tha h ở vườ   gự 

tro g h u cu g. Tro g hồ xếp đ    m  úi  b   

mặt ch y thô g  hau. Tr   bờ hồ trồ g thô g  

tre v  c c th  hoa thơm cỏ  ạ. Lại  uôi chim 

qu   thú  ạ tro g đó. “Lại đ o một hồ  hỏ kh c. 

Sai  gười H i Đô g chở  ước mặ  ch a v o 

đó  đem c c th  h i v t  hư đồi mồi  cua  c  

 uôi ở tro g hồ” [20]
28
. L  một triều đại có tư 

duy hướ g biể  mạ h mẽ  vă  ho  biể  đã trở 

th  h một  hu cầu s  g  thưở g th c khô g thể 

thiếu của giới qua   ại  qu  tộc Thă g Lo g.  

Đế  thời Mạc (1527-1592)  trước  hữ g 

chuyể  biế  sâu sắc của đất  ước   hiều  g  h 

ki h tế cô g thươ g  ghiệp đã có sự ph t triể  

trội vượt. Nh  Mạc cũ g rất coi trọ g ki h tế 

thươ g  ghiệp  h i thươ g. Sự xuất hiệ  với độ 

trù m t cao của c c pho tượ g Quan Âm Nam 

H i  vị thầ  che chở cho c c đo   thuyề  buô  

v  thờ Chử Đồ g Tử (một tro g T  bất tử)   hư 

_______ 
28 Đại Việt sử ký toàn thư  Nxb. Khoa học Xã hội  H.  

1993, tr.143.   

   Thủy tổ của  ghề buô  sô g  buô  biể  

[18]
29

 ở 72    g ve  theo c c  gôi chùa vù g 

ve  sô g Hồ g  Th i Bì h cũ g  hư sự hiệ  

diệ  của c c bãi “s  h Mạc” tr i rộ g khắp 

vù g Đô g Bắc đã cho thấy chí h s ch khuyế  

thươ g  hướ g biể  của triều đại   y. V   gay 

c  triều L  sơ (1428-1527)  một triều đại v   

vẫ  được coi    có tư duy châu thổ mạ h mẽ  

cũ g đã tra h thủ  hữ g điều kiệ  thu    ợi m  

thời đại đem  ại để thúc đẩy  mở rộ g ki h tế 

h i thươ g [21]
30
. Cũ g cầ  ph i  ói th m     

sau  hữ g cuộc tấ  cô g  đ t ph  ki h th  h 

Thă g Lo g của quâ  đội Chămpa cu i thế kỷ 

XIV  đế  thế kỷ XV  sau kh  g chiế  ch  g 

Minh (1407-1427)  dưới triều L  Th  h Tô g 

(cq: 1460-1497) chí h quyề  Thă g Lo g đã 

thực thi chí h s ch hướ g Nam mạ h mẽ. Sự 

kiệ   ăm 1471 khô g chỉ cho thấy một quyết 

đị h chiế   ược  hằm  gă  chặ  m i đe dọa từ 

phươ g Nam  tạo     thế phò g thủ có chiều 

sâu m  cò  cho thấy tầm  hì  của chí h quyề  

Thă g Lo g về vị thế của c c thươ g c  g miề  

Tru g tro g c c hoạt độ g ki h tế đ i  goại.   

Đế  thế kỷ XVI-XVIII  tro g thời đại 

ho  g kim của hệ th  g h i thươ g châu Á  

chí h quyề  L  - Trị h ở Đ  g Ngo i v  chí h 

quyề  chúa Nguyễ  ở Đ  g Tro g đều thực thi 

 hiều chí h s ch ki h tế đ i  goại tích cực. 

Tro g  ịch sử Việt Nam chưa có thời đại   o có 

qua  hệ đa dạ g  rộ g mở  hư thời kỳ   y. 

Điều đ  g chú       ở Đ  g Tro g  c c chúa 

Nguyễ  khô g  hữ g đã thực thi  hiều chí h 

s ch đ i  goại tích cực ( hư cho phép một s  

t p đo   thươ g  hâ  Nh t B    Tru g Hoa,.. 

được chọ  địa điểm buô  b    được thiết   p 

chế độ tự qu    được hưở g chế độ ưu đãi thuế 

_______ 
29 Trầ  Qu c Vượ g: Mấy vấn đề về nhà Mạc  Sđd  tr.164. 

Để hiểu th m về chợ    g v  m i qua  hệ giữa hai thế giới 

tâm  i h (chùa) v   hu cầu trầ  thế (chợ) có thể tham kh o 

Nguyễ  Đ c Nghi h: Mấy nét phác thảo về chợ làng  Tạp 

chí Nghi   c u Lịch sử  s  5 (194)  1980  tr.50-64; hay 

Chợ chùa ở thế kỷ XVII  Tạp chí Nghi   c u Lịch sử  s  4 

(187), 1979. 
30 Nguyễ  Vă  Kim - Nguyễ  Mạ h Dũ g: Truyền th ng 

và hoạt động thương mại của người Việt - Thực tế lịch sử 

và nh n th c; tro g Trườ g ĐH KHXH & NV  ĐHQG 

HN: Việt Nam tro g hệ th  g thươ g mại châu Á thế kỷ 

XVI-XVII  Nxb. Thế Giới  H.  2007  tr.333-346. 
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quan,..) m  cò  đa phươ g hóa được c c m i 

qua  hệ qu c tế  giữ vữ g chủ quyề  v   uô  

 ắm được quyề  chủ độ g về  goại giao. C c 

chúa Nguyễ  cò  cho   p đội Ho  g Sa  Bắc 

H i để khai th c c c  guồ   ợi biể   tiế  h  h 

c c đợt kh o s t  tuầ  tra  vẽ b   đồ  cắm m c 

giới để khẳ g đị h chủ quyề  của Việt Nam 

tr   c c đ o  quầ  đ o [22]
31

. 

Thực tế  ịch sử cho thấy  tro g thời kỳ cầm 

quyề   chí h quyề  Đ  g Tro g cũ g đã ph i 

 i   tục đ i chọi với  hữ g th ch th c chí h trị  

a   i h từ biể . Sau kho  g hai thế kỷ chủ yếu 

tiế  h  h cướp bóc ở vù g biể  Đô g Bắc Á  

đế  thế kỷ XVI   hiều to   wako (Hòa khấu) đã 

mở rộ g hoạt độ g xu  g vù g biể  Đô g Nam 

Á. Năm 1578  wako đã đế  vù g biể  thuộc h i 

ph   Đ  g Tro g v  cướp thuyề  của thươ g 

 hâ  Tru g Hoa    Trầ  B o Tù g đa g v   

chuyể  đồ g  sắt v  đồ g m đế  Qu  g Nam 

[23]
32

. Đại Nam thực lục tiền bi n cũ g ghi  ại 

sự kiệ   ăm 1585  cướp biể  Nh t B   có t      

Bạch Tầ  Hiể  Qu  (Shirahama Kenchi)  đã 

chỉ huy một đo   thuyề   ớ  gồm 5 chiếc đế  

cướp ở vù g Cửa Việt. Lực  ượ g   y đã bị h i 

quâ  của chúa Nguyễ  gồm 10 chiế  thuyề  do 

Nguyễ  Phúc Nguy   (1563-1634) chỉ huy tấ  

cô g  đ  h ta  2 chiếc  “từ đó giặc biể  im hơi” 

[22]
33

! Th i độ ki   quyết đó của chúa Nguyễ  

khô g chỉ đã b o vệ được to   vẹ  chủ quyề  

của Đ  g Tro g  góp phầ  cù g với c c qu c 

gia tro g khu vực gi i trừ  ạ  h i tặc  đem  ại 

môi trườ g ổ  đị h cho giao thươ g qu c tế m  

cò  khiế  chí h quyề  Nh t B   ph i có   th c 

đầy đủ hơ  tro g việc thiết   p v  duy trì m i 

ba g giao với c c qu c gia khu vực [24]
34

. Và 

_______ 
31 Đại Nam thực lục tiền bi n  Nxb. Gi o Dục  H., 2002, 

tr.164. Tham kh o th m L  Qu  Đô : Phủ bi n tạp lục, 

Nxb. Khoa học Xã hội  H.  1977  tr.119-120.  
32 Iwao Seiichi: Châu ấn thuyền và Ph  Nh t, Nxb. 

Hakusendo, Tokyo, 1962, tr.15. 
33 Qu c sử qu   triều Nguyễ : Đại Nam thực lục tiền bi n, 

Sđd  tr.32.  
34 Từ  ăm 1592 đế  1598  Toyotomi Hideyoshi đã huy 

độ g  hữ g đạo quâ   ớ  tổ g cộ g     đế  340.000 

 gười mở hai cuộc tấ  cô g xâm  ược Triều Ti   đồ g 

thời  uôi tham vọ g chiếm Tru g Qu c v  một s  vù g 

đất ở Đô g Nam Á. Xem Nguyễ  Vă  Kim: Chính sách 

cũ g  hờ biệ  ph p cươ g quyết đó m  chí h 

quyề  Thu   Hóa khô g  hữ g đã thiết   p 

được qua  hệ chí h th c với Nh t B   m  c c 

thuyề  Châu ấn cò  trở th  h  hữ g bạ  h  g 

trọ g yếu của Đ  g Tro g tro g su t hơ  ba 

th p  i   đầu thế kỷ XVII. Như v y  việc xử    

tho  đ  g m i qua  hệ với Nh t B   của 

Nguyễ  Ho  g - Nguyễ  Phúc Nguy   đã để 

 ại cho Đ  g Tro g  hữ g ki h  ghiệm qu  

tro g qua  hệ qu c tế. Chủ trương đ i ngoại 

mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ chủ quyền 

đã tạo n n tiền lệ trong cách th c  ng xử với 

các thương nhân và thế lực qu c tế khi đến 

buôn bán, thiết l p quan hệ với Đàng Trong.  

Trong qua  hệ đ i  goại  chúa Nguyễ  đã 

dựa v o c c qu c gia truyề  th  g  t c thế  ực 

phươ g Đô g để đ i chọi với phươ g Tây. 

Đồ g thời  cũ g  ấy chí h s c mạ h ki h tế  kỹ 

thu t  vũ khí phươ g Tây tro g đó đặc biệt    

Bồ Đ o Nha để điều ph i c c m i qua  hệ  

gi m thiểu  p  ực của một s  thế  ực chí h trị 

châu Á cũ g  hư A h  H  La ,.. Do việc gi i 

quyết tươ g đ i th  h cô g m i qua  hệ với 

c c qu c gia khu vực v  phươ g Tây  xử    h i 

ho  vấ  đề  ợi ích giai cấp v  quyề   ợi dâ  tộc  

c c chúa Nguyễ  khô g chỉ đã mở rộ g được 

  h hưở g xu  g phươ g Nam m  cò  x c   p 

được quyề  qu      thực tế tr   c c vù g đất 

mới với một   th c dâ  tộc mạ h mẽ.  

3. Kết luận 

Tro g  ịch sử  biể  v  vă  hóa biể  đã trở 

th  h một bộ ph   hợp th  h của vă  hóa dâ  

tộc. Từ huyề  thoại về biể  đế  cơ tầ g vă  hóa 

biể   từ truyề  th  g khai th c biể  đế  tư duy 

hướ g biể   từ  ă g  ực thủy quâ  [25-26]
35

 

đế  kh   ă g ph t triể  h i thươ g,.. tất c  đều 

cho thấy dâ  tộc ta đã sớm dấ  thâ  với biể   

                                                                        
đóng cửa của Nh t Bản thời kỳ Tokugawa - Nguyên nhân 

và hệ quả  Nxb. Thế Giới  H.  2000  tr.117-118. 
35 Phan Huy Lê - Bùi Đă g Dũ g - Pha  Đại Doã  - Phạm 

Thị Tâm - Trầ  B  Chí: Một s  tr n quyết chiến chiến 

lược trong lịch sử dân tộc  Nxb. Quâ  đội Nhâ  dâ   H., 

2004; Nguyễ  Việt - Vũ Mi h Gia g - Nguyễ  Mạ h 

Hùng: Quân thủy trong lịch sử ch ng ngoại xâm, Nxb. 

Quâ  đội Nhâ  dâ   H.  1983. 
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sớm có tư duy hướ g biể  v  thể hiệ  kh   ă g 

khai th c biể     m chủ biể  khơi [27-30]
36

.  

Tr i qua c c triều đại từ L   Trầ   L  sơ  L  

Tru g Hư g đế  chúa Nguyễ   rồi vươ g triều 

Nguyễ ,.. c c chí h quyề  quâ  chủ đều rất chú 

trọ g đế  môi trườ g ki h tế biể   b o vệ a  

 i h  chủ quyề   ã h h i [31]
37

. Tro g thời đại 

ho  g kim của hệ th  g h i thươ g châu Á  

cũ g  hư  hiều dâ  tộc phươ g Đô g  Việt 

Nam vừa đồ g thời đó   h    x c   p qua  hệ 

vừa chịu  hiều  p  ực ki h tế  chí h trị  tô  

giáo,.. từ c c cườ g qu c phươ g Tây. Tro g 

b i c  h đó  c c triều đại quâ  chủ đã sớm ba  

h  h v  thực hiệ   hiều chủ trươ g  chí h s ch 

phù hợp  thể hiệ  tầm  hì  chiế   ược  hằm x c 

  p chủ quyề   khai th c c c  guồ   ợi từ biể   

b o vệ c c hoạt độ g ki h tế đ i  goại. Điều 

đ  g chú       c c triều đại đó khô g chỉ đã 

thực thi chí h s ch hướ g biể  tích cực m  cò  

mở rộ g   h hưở g   gă  chặ  kịp thời âm 

mưu xâm phạm chủ quyề  của c c cườ g qu c  

đế chế đại dươ g (Maritime empires). 

Có thể  ói  truyề  th  g ki h tế  vă  ho  

biể  v   ă g  ực chi h phục biể  khơi trong 

 ịch sử dâ  tộc khô g chỉ    tiềm  ă g  v   

s  g  v   tri th c m  cò  tạo      iềm ti   

độ g  ực để Việt Nam  g y  ay tiếp tục tiế  ra 

biể   ớ   thực hiệ  th  h cô g “Chiế   ược 

biể ”  xây dự g c c vù g ki h tế trọ g điểm  

c c đặc khu h  h chí h - kinh tế tr   c c vù g 

biể  đ o  ph t triể  khai th c du  ịch - dịch vụ 

biể   ph t triể  h i thươ g  mở rộ g qua  hệ 

với c c qu c gia khu vực v  thế giới. 

_______ 
36 Đô thị cổ Hội An  Uỷ ba  Qu c gia Hội th o Qu c tế về 

Đô thị cổ Hội A ; Nxb. Khoa học Xã hội  H.  1991; Việ  

Đô g Nam Á: Biển với người Việt cổ  Nxb. Vă  hóa 

Thô g ti   H.  1996; Trườ g ĐH KHXH & NV  ĐHQG 

HN: Việt Nam trong hệ th ng thương mại châu Á thế kỷ 

XVI-XVII  Nxb. Thế Giới  H.  2007; Trầ  Qu c Vượ g: 

Việt Nam - Cái nhìn địa - văn hoá  Nxb. Vă  ho  Dâ  tộc 

- Tạp chí Vă  ho  Nghệ thu t  H.  1998; L  Xuâ  Diệm - 

Đ o Li h Cô  - Võ Sĩ Kh i: Văn hóa Óc Eo - Những 

khám phá mới  Nxb. Khoa học Xã hội  H.  1995... 
37 Nguyễn Quang Ngọc: Chủ quyền của Việt Nam ở 

Hoàng  a, Trường  a: Tư liệu và sự th t lịch sử  Nxb. Đại 

học Qu c gia H  Nội  H. 2017.  
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Abstract: Since the centuries of BC and AD, the well-known Dong Son culture, Sa Huynh – 

Champa culture, Oc Eo-Funan culture emerged in the territory of Vietnam – a SouthEast Asian 

country. It is clear to find the maritime culture in the sense of these cu tures’ masters. Through the 

martime economic and cultural routes, these ancient cultures had connections with cultural and 

civilizations centres  in the East and the world. 

Vietnamese sea was the main route for exchanging cultures, economies with the outside world 

thanks to the sea with potentials, natural seaports, as well as important position for commercial and 

trading activities. After the Chinese domination, stepping into the independence period, such dynasties 

as Ly (1009 – 1225), Tran (1226 – 1400), Early Le (1428 – 1527), Le-Trinh in Tonkin, and Nguyen in 

Cochinchina (16th-18th centuries) were clearly aware of the sovereignty over seas and islands, and its 

role in foreign economic relations for national development. 

Embracing the development trend of the world economy, Nguyen lords focused on developing the 

foreign trade. Therefore, Cochinchina became a prosperous kingdom, as well as a big commercial 

centre in Southeast Asia. Building a strong economical base, including foreign trade, did not only 

bring about a fresh look for the Cochinchinese economy, but also create the fundamental conditions 

for the authority to enhance the power and to widen and defend the territory and national sovereignty. 

Keywords: Sea, sea-oriented mindset, policies, marine sovereignty, marine resources. 


